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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện để xác định giới hạn an toàn nước tưới bị nhiễm Pb cho rau xà lách - Rapido 344 

(Lactuca sativa L.) trồng trên đất phù sa trung tính vùng Đồng bằng sông Hồng. Thí nghiệm chậu vại được tiến hành 

trong nhà lưới với ác mức nước nhiễm Pb khác nhau (0,0; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 và 4,0ppm) được sử dụng để tưới. Kết 

quả cho thấy nước tưới bị nhiễm Pb làm tăng nồng độ Pb trong rau từ 0,19 mg/kg đến 1,43 mg/kg và trong đất từ 

2,63-4,97 mg/kg so với trường hợp được tưới bằng nước không nhiễm Pb. Sử dụng mô hình hồi quy Tobit bước đầu 

ước tính được giới hạn an toàn của Pb trong nước tưới cho rau xà lách trồng trên đất phù sa trung tính vùng Đồng 

bằng sông Hồng là dưới 0,9ppm với hàm lượng Pb di động trong đất thấp hơn 7 mg/kg.  

Từ khóa: Chì, xà lách, giới hạn an toàn nước tưới, mô hình hồi quy Tobit. 

Using Tobit Regression Model to Determine Safety Limit of Lead (Pb) in Irrigation Water 
for Lettuce Grown on Eutric Fluvisols in Red River Delta 

ABSTRACT 

The study was conducted to determine the safety limit of irrigation water contaminated with Pb for lettuce 

(Lactuca sativa L.) cv. Rapido 344 grown on Eutric Fluvisols. In pot experiments in net house were carried our with 

six levels of Pb-contaminated water (0.0; 0.1; 0.5; 1.0; 2.0. and 4.0 mg/l) used for irrigation. The results showed that  

Pb-contaminated water increased Pb concentration in the lettuce from 0.19 mg/kg to 1.43 mg/kg and in the soil from 

2.63-4.97 mg/kg compared to irrigation with Pb non-contaminated water. With Tobit regression model, the safety limit 

of Pb in irrigation water less than 0.90 ppm was estimated with the mobile Pb form content in soil less than 7 mg/kg. 

Keywords: Ettuce, lead safey limit for irrigation water, Tobit regression model. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chì (Pb) là một kim loäi nðng không phân 

hûy sinh học, đĀng sau asen (As) về mĀc độ độc 

häi đối vĆi các sinh vêt sống. Pb là một trong 

nhĂng kim loäi nguy hiểm nhçt về tæn suçt 

xuçt hiện, độc tính và khâ nëng phĄi nhiễm 

trong con ngþąi (Tarragó & Brown, 2017). Pb có 

thể gây häi cho con ngþąi dù ć nồng độ rçt thçp; 

tích lüy chû yếu trong xþĄng và täo ra các tác 

động tiêu căc trên hệ thống thæn kinh (chû yếu 

ć trẻ em), cüng nhþ trong hệ thống täo máu, 

thên và tim mäch (Flora & cs., 2012). Nguồn 

phát thâi Pb chính trong môi trþąng là do hoät 

động cûa con ngþąi nhþ quá trình luyện kim, 

khai thác mó, sân xuçt íc quy, pin, sân xuçt và 

sā dýng hóa chçt nông nghiệp, tþĆi tiêu bìng 

nþĆc thâi (Blanco & cs., 2021). Să tích lüy quá 

mĀc cûa Pb dén đến suy thoái sĀc khóe đçt và ô 

nhiễm cây trồng trên đçt.  

Rau xanh, đðc biệt các loäi rau ën lá rçt cæn 

thiết cho chế độ ën uống lành mänh, có tỷ lệ 

chuyển vð và thoát hĄi nþĆc cûa kim loäi nðng 

nòi chung và đối vĆi Pb nòi riêng cao hĄn so vĆi 
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các loäi rau khác (Chary & cs., 2008). Rau xà 

lách (Lactuca sativa L.) là loäi rau ën sống đþĉc 

tiêu thý số lþĉng lĆn ć thð trþąng trong nþĆc và 

thế giĆi, là một trong nhĂng nguồn cung cçp vi 

lþĉng quan trọng trong chế độ ën uống (Dala-

Paula & cs., 2018). Gæn đåy, Margenat & cs. 

(2018) cüng tìm thçy nồng độ nguyên tố vi lþĉng 

trong rau xà lách tÿ các trang träi nông nghiệp 

ven đô cao hĄn so vĆi tÿ các vùng nông thôn, mðc 

dù să xuçt hiện cûa các chçt gây ô nhiễm này 

trong các loäi rau ën lá là tþĄng tă nhau. Trong 

số nëm loäi rau đþĉc nghiên cĀu bći Li & cs. 

(2015), Pb là một trong bốn kim loäi nðng có hàm 

lþĉng cao nhçt trong lá rau xà lách. Trong nhĂng 

điều kiện tiếp xúc vĆi Pb cao, rau có thể tiếp týc 

phát triển và tích lüy Pb ć nồng độ có thể vþĉt 

quá tiêu chuèn an toàn thăc phèm. 

Do tác động cûa biến đổi khí hêu, nhiều 

vùng đçt canh tác bð thiếu nþĆc tþĆi nên đã 

phâi sā dýng nþĆc nhiễm bèn làm nguồn nþĆc 

tþĆi. Điều này dén đến nguy cĄ rçt cao Pb tích 

tý trong đçt canh tác, tích lüy vào nông sân và 

ânh hþćng đến sĀc khóe con ngþąi (Khalid & 

cs., 2017). Täi Việt Nam, nhiều hệ thống thûy 

lĉi lĆn nhþ sông Nhuệ, sông Cæu Bây, Bíc 

Hþng Hâi… ngoài vai trñ cung cçp nþĆc tþĆi, 

cñn là nĄi tiếp nhên nþĆc thâi, dén đến tiềm èn 

nguy cĄ tích lüy Pb trong nông sân rçt cao. 

Mðc dù có nhiều thông tin về rûi ro tĆi sĀc 

khóe ngþąi tiêu dùng do dþ lþĉng Pb gây ra 

nhþng vén còn thiếu thông tin về să hçp thu 

Pb cûa rau đþĉc tþĆi bìng nguồn nþĆc nhiễm 

Pb. Hæu hết các nghiên cĀu về Pb trong rau nói 

chung và rau xà lách nòi riêng đều là khâo sát 

điều tra và đánh giá các méu đçt và nþĆc đþĉc 

thu thêp tÿ các khu văc bð ânh hþćng. HĄn 

nĂa, tuy đã cò một số nghiên cĀu đþĉc thăc 

hiện để đánh giá să hçp thu cûa Pb trong nþĆc 

tþĆi đến rau xà lách (Mensah, 2007), nhþng 

thông tin liên quan đến việc đðnh lþĉng giĆi 

hän an toàn cûa Pb trong nþĆc tþĆi ć khu văc 

hiện vén chþa đþĉc đề cêp trong bçt cĀ tài liệu 

nào. Do đò, sā dýng mô hình hồi quy Tobit xác 

đðnh giĆi hän an toàn nồng độ Pb trong nþĆc 

tþĆi để đâm bâo phäm vi cho phép cûa hàm 

lþĉng Pb trong rau xà lách trồng trên đçt phù 

sa sông Hồng dăa trên lþĉng Pb sïn có trong 

đçt là rçt cæn thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

2.1.1. Đất nền thí nghiệm  

Đçt phù sa trung tính Đồng bìng sông 

Hồng (Eutric Fluvisols) thuộc khu văc Gia Lâm 

- Hà Nội, có vð trí nhþ trong hình 1. 

Đçt đþĉc phĄi khô không khí, loäi bó sói đá, 

rễ và lá cåy sau đò 25kg đçt (độ èm 15%) đþĉc cho 

vào mỗi chêu cò kích thþĆc 62cm × 40cm × 20cm. 

Cách đáy chêu 3cm có một tçm phên đþĉc đýc lỗ 

dùng để ngën cách lĆp đçt tiếp xúc vĆi mðt đáy 

cûa chêu. Đçt thí nghiệm có thành phæn cĄ giĆi 

thðt trung bình vĆi 26% sét, 55,88% limon và 

18,12% cát, phân Āng trung tính (pHKCl 6,4), 

dung tích trao đổi cation CEC 17,8 meq/100g ć 

mĀc trung bình; giàu chçt hĂu cĄ (OM 2,53%); 

Hàm lþĉng P2O5dt là 9,4 (mg/100g đçt); K2Odt là 

20,1 (mg/100g đçt); Hàm lþĉng Ndt là  

10,5 (mg/100g đçt). Hàm lþĉng Pb däng di động 

trong đçt (Pbdd) là 1,98 mg/kg.  

2.1.2. Nước tưới 

NþĆc sā dýng để tþĆi đþĉc pha hóa chçt để 

täo nồng độ Pb giâ đðnh đþĉc lçy tÿ hệ thống 

cçp nþĆc säch cûa Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam, nþĆc đþĉc kiểm soát các chçt ô nhiễm và 

không bð nhiễm Pb. Muối Pb(NO3)2 đþĉc pha vĆi 

nþĆc säch để täo thành dung dðch gốc và pha 

loãng thành dung dðch theo các mĀc nồng độ thí 

nghiệm khác nhau. 

2.1.3. Cây trồng 

Đối tþĉng cây trồng là giống xà lách Rapido 

344 (Lactuca sativa L.) đþĉc nhêp tÿ Thái Lan, 

có thąi gian sinh trþćng tÿ 46 đến 52 ngày. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí và theo dõi thí nghiệm 

Thí nghiệm đþĉc bố trí trong nhà lþĆi có 

mái che täi Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thð 

trçn Trâu QuĊ, huyện Gia Lâm, Hà Nội theo 

kiểu hoàn toàn ngéu nhiên (CRD) gồm 6 công 

thĀc, mỗi công thĀc đþĉc nhíc läi 3 læn, tổng 

cộng gồm 18 chêu. 

CT1: TþĆi nþĆc säch (Đối chĀng) (Pb0) 
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Hình 1. Vị trí lấy mẫu đất thí nghiệm 

CT 2: TþĆi nþĆc nhiễm 0,1ppm Pb (Pb0,1) 

CT 3: TþĆi nþĆc nhiễm 0,5ppm Pb (Pb0,5) 

CT 4: TþĆi nþĆc nhiễm 1ppm Pb (Pb1,0) 

CT 5: TþĆi nþĆc nhiễm 2ppm Pb (Pb2,0) 

CT 6: TþĆi nþĆc nhiễm 4ppm Pb (Pb4,0) 

Mỗi công thĀc gồm 3 chêu tþĄng Āng vĆi 3 

læn lðp läi. Ở mỗi chêu thí nghiệm, 30 hät giống 

xà lách sau khi đþĉc ngâm trong vòng 3-5 gią 

trong nþĆc çm 2 sôi 3 länh, sau đò vĆt ra û èm 

8-12 gią cho đến khi hät nĀt nanh thì đþĉc gieo 

vào 6 hốc (5 hät/hốc), khoâng cách 20cm × 20cm. 

Sau khi gieo hät xong lçp một lĆp đçt móng 

khoâng 1cm. Khi hät nây mæm và mọc lá thêt 

thĀ nhçt, mỗi hốc để läi một cây khóe mänh để 

nghiên cĀu.  

- Thąi vý: Gieo hät 26/2/2019; Thu hoäch 

ngày 13/4/2019. 

- PhþĄng pháp tþĆi:  

NþĆc tþĆi nhiễm Pb vĆi các nồng độ khác 

nhau đþĉc thăc hiện sau khi cây có 3-4 lá thêt 

(khoâng 20 ngày sau gieo). Kỹ thuêt tþĆi nhó 

giọt đþĉc sā dýng để tþĆi khi độ èm đçt ć các 

chêu thí nghiệm xuống dþĆi 70% độ trĂ èm 

đồng ruộng. Giám sát độ èm đçt 2 læn/ngày (7h 

sáng và 5h chiều) bìng Tensiometer 100. Lþĉng 

nþĆc tþĆi: 7,8 l/chêu/vý. 

- Bón phân: Sā dýng theo quy trình khuyến 

cáo cûa Sć Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Hà Nội  

+ Lþĉng bón Theo quy trình khuyến cáo cho 

1 ha: 40kg N + 35kg P2O5 + 40kg K2O. 

TþĄng đþĄng lþĉng bón cho 1 chêu thí 

nghiệm: 2,2g Ure + 5,1g Super lân + 1,9g Kali 

sunphat (K2SO4). 

+ Cách bón:  

Bón lót: 100% P2O5 (5,1g super lân ) + 30% 

K2O (0,56g K2SO4)  

Bón thúc læn 1 (khi cây có 3-4 lá): 50% N 

(1,1g Ure) + 35 % K2O (0,67g K2SO4). 

Bón thúc læn 2 (khi cây có 7-8 lá): 50% N 

(1,1g Ure) + 35% K2O (0,67g K2SO4). 

2.2.2. Phân tích mẫu 

a. Mẫu đất 

Méu đçt đþĉc lçy ć tæng mðt cò độ sâu tÿ  

0-10cm sau khi thu hoäch rau ć tçt câ các chêu. 

PhþĄng pháp lçy méu, bâo quân và xā lý méu 

đçt áp dýng theo các tiêu chuèn: TCVN 7538-

2100’04N - 10655’53E 

Khu thí nghiệm  
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2:2005 (ISO 10381-2:2002) về Chçt lþĉng đçt - 

Lçy méu - Phæn 2: HþĆng dén kỹ thuêt lçy méu. 

Méu đçt thu tÿ mỗi chêu đþĉc xā lý theo 

Tiêu chuèn Việt Nam - TCVN  

pHKCl : Đo bìng máy pH meter. 

Xác đðnh: 

Hàm lþĉng chçt hĂu cĄ OM theo TCVN 

8941:2011; P2O5dt theo phþĄng pháp Olsen; 

K2Odt theo phþĄng pháp Matslova; Dung lþĉng 

cation trao đổi CEC theo TCVN 8568:2010; 

Thành phæn cĄ giĆi theo TCVN5257:1990. 

Hàm lþĉng chì däng di động (Pbdd) trong 

méu đçt đþĉc xác đðnh theo phþĄng pháp đề 

xuçt cûa Nomeda & cs. (2004). Lçy 1g đçt sau 

xā lý líc vĆi 10 ml dung dðch HCl 0,1M (tî lệ 

1:10) trong thąi gian 30 phút, để líng 6 tiếng, 

dðch chiết sau khi lọc đþĉc đo bìng máy quang 

phổ hçp phý nguyên tā. 

b. Mẫu rau 

Khi thu hoäch rau, bó toàn bộ rễ và phæn 

hóng, lçy toàn bộ phæn ën đþĉc và đăng trong 

các túi nilon mang về phòng thí nghiệm, sçy khô 

ć nhiệt độ 70C trong 48 gią đến khi khối lþĉng 

không đổi. Sau đò đþĉc nghiền nhó bìng cối sĀ, 

sàng qua rây 1mm, trộn đều và cçt trong túi 

nilon, bâo quân länh đến khi phån tích. PhþĄng 

pháp lçy méu rau đþĉc thăc hiện theo TCVN 

9016:2011. Hàm lþĉng Pb trong rau đþĉc xác 

đðnh bìng phþĄng pháp quang phổ hçp phý 

nguyên tā, TCVN 7766:2007.  

2.2.3. Xác định giới hạn an toàn sử dụng mô 

hình hồi quy Tobit 

Mô hình Tobit (Tobin, 1958) có däng nhþ sau: 

i i i

i

i

x u if y 0
y

0 if y 0

  
 



 

 2

i
u ~ IN 0,  

Trong đò: 

y là hàm lþĉng Pb trong rau xà lách. Các 

biến x giâi thích cho biến y. 

x1: Hàm lþĉng Pb trong nþĆc; x2: Hàm lþĉng 

Pb trong đçt. 

ƯĆc tính tham số:  

Hàm phân phối chuèn: 

 
2t

2
1

f t e
2






 

Hàm phân phối tích lüy:  

   
z

F z f t dt


   

Do đò, hàm khâ nëng cûa mô hình Tobit 

đþĉc viết nhþ sau: 

i i

i i i

y 0 y 0

y x x1
L f F

 

     
    

        
   

Mô hình Tobit sā dýng phþĄng pháp hĉp lý 

tối đa (ML) cûa các tham số  và  có thể thu 

đþĉc bìng cách tối đa hòa hàm khâ nëng ć trên 

đối vĆi  và . 

Trong trþąng hĉp này, biến phý thuộc (hàm 

lþĉng Pb trong rau) đã đþĉc kiểm duyệt täi mĀc 

0,3 mg/kg, đåy là mĀc tối đa (ML) cûa Pb trong 

rau ën lá theo QCVN 8-2:2011/BYT. 

2.2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu đþĉc tổng hĉp trên phæn mềm 

Microsoft Excel. Sā dýng phæn mềm R (4.2) trong 

phån tích phþĄng sai (ANOVA) cho nồng độ chì 

trong nþĆc tþĆi đối vĆi các chî tiêu: pH, hàm lþĉng 

chçt hĂu cĄ, nồng độ chì trong đçt và rau xà lách. 

Kiểm đðnh să sai khác trung bình giĂa các công 

thĀc bìng phép so sánh Tukey HSD. 

 Phân tích hồi quy Tobit sā dýng phæn mềm 

Stata phiên bân 17.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của việc tưới nước nhiễm 

Pb đến một số tính chất của đất thí nghiệm 

Giá trð pH cûa đçt ć các trþąng hĉp đþĉc 

tþĆi nþĆc nhiễm Pb vĆi các mĀc khác nhau đþĉc 

thể hiện täi bâng 1. pH cûa đçt ít thay đổi so vĆi 

trþĆc thí nghiệm. Să thay đổi pH không có ý 

nghïa về mðt thống kê. Kết quâ này tþĄng tă 

nhþ nghiên cĀu cûa Mahdi & cs. (2020).  

Hàm lþĉng chçt hĂu cĄ (OM) giĂa các chêu 

đþĉc tþĆi nþĆc nhiễm Pb có giâm nhẹ  

(2,31-2,34%) so vĆi trþąng hĉp đþĉc tþĆi nþĆc 

säch (2,36%). Hàm lþĉng Pb tổng số trong đçt 
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tëng tÿ 1,93 mg/kg ć Pb0
 lên mĀc tối đa là 4,97 

mg/kg ć Pb4. Nhþ vêy, hàm lþĉng Pb trong đçt 

đþĉc tþĆi nþĆc nhiễm Pb tëng lên khi tëng nồng 

độ Pb trong nþĆc tþĆi. Kết quâ cò xu hþĆng 

tþĄng tă vĆi kết quâ nghiên cĀu cûa Igwegbe 

(1992) và Turkdogan (2003) cho rìng mĀc độ ô 

nhiễm cao đþĉc tìm thçy trong một số loäi rau 

có thể do tác động cûa các chçt ô nhiễm trong 

nþĆc tþĆi, đçt hoðc do ô nhiễm khí thâi (Igwegbe 

& cs., 1992; Türkdoðan & cs., 2003). Đçt trồng xà 

lách sau khi đþĉc tþĆi nþĆc chĀa nồng độ Pb tÿ 

0,1-4ppm cò làm tëng lþĉng Pb trong đçt so vĆi 

đối chĀng, tuy nhiên theo QCVN 03-MT:2015/ 

BTNMT giá trð vén nìm dþĆi ngþĈng cho phép 

qui đðnh đối vĆi hàm lþĉng Pb trong đçt (Bộ Tài 

nguyên và Môi trþąng, 2015). 

Bâng 1. Ảnh hưởng của nước tưới nhiễm Pb đến một số tính chất của đất 

Công thức pH OM (%) Pb (mg/kg) 

Pb0 6,4
a
 2,36

a
 1,93

e
 

Pb0,1 6,3
a
 2,34

a
 2,63

d
 

Pb0,5 6,3
a
 2,31

a
 3,33

c
 

Pb1,0 6,3
a
 2,33

a
 4,33

b
 

Pb2,0 6,3
a
 2,32

a
 4,88

ab
 

Pb4,0 6,3
a
 2,33

a
 4,97

a
 

CV% 0,65 1,54 9,0 

LSD0,05 0,07 0,06 0,59 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị không mang cùng chữ cái, sai khác có ý nghĩa 

thống kê (P <0,05). 

Bâng 2. Ảnh hưởng của hàm lượng Pb trong nước tưới  

đến sự tích lũy Pb trong rau xà lách 

Công thức  Pb (mg/kg) 

Pb0  0,12
e
 

Pb0,1  0,19
de

 

Pb0,5  0,28
d
 

Pb1,0  0,55
c
 

Pb2,0  1,12
b
 

Pb4,0  1,43
a
 

CV%  10,74 

LSD0,05  0,12 

Ghi chú: Những giá trị không mang cùng chữ cái, sai khác có ý nghĩa 

thống kê (P <0,05). 

Bâng 3. Kết quâ đánh giá tác động  

của hàm lượng Pb trong nước tưới và đất đến tích lũy Pb trong rau xà lách 

Var. Coefficient Std, err, t P>|t| [95% conf, interval] 

Pb_Nuoc 0,214895 0,0562106 3,82 0,001 0,0957337 0,3340562 

Pb_Dat 0,029169 0,0193764 1,51 0,152 -0,0119071 0,0702451 

_cons | 0,0758621 0,0420622 1,80 0,090 -0,0133057 0,16503 

LR chi
2
(10) = 46,82 

Prob > chi
2 
= 0,0000 

Pseudo R
2 
= 145,2651 

Log likelihood = 23,249467 
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Hình 2. So sánh hàm lượng Pb đo được và dự đoán trong rau xà lách 

Bâng 4. Giới hạn an toàn của Pb trong nước tưới  

và đất bằng cách sử dụng mô hình Tobit 

Nồng độ Pb di động trong đất 
(mg/kg) 

Giới hạn Pb trong nước tưới 
(ppm) 

1 0,90 

2 0,76 

3 0,62 

4 0,48 

5 0,33 

6 0,19 

7 0,05 

 

3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng Pb  

trong nước tưới đến sự tích lũy Pb trong 

rau xà lách 

Să tích lüy Pb trong phæn ën đþĉc cûa rau 

xà lách đþĉc tþĆi nhó giọt bìng nþĆc nhiễm Pb 

vĆi các mĀc khác nhau đþĉc thể hiện trong hình 

2. Pb đþĉc biết đến là kim loäi nðng không thiết 

yếu cho cây trồng. Să hçp thý Pb cûa thăc vêt 

phý thuộc vào nhiều yếu tố. Nồng độ Pb tëng 

lên đáng kể trong rau xà lách cùng vĆi să gia 

tëng nồng độ Pb trong nþĆc tþĆi, dao động tÿ 

0,19 mg/kg rau khô ć lô xà lách đþĉc tþĆi nþĆc 

có nồng độ Pb 0,1ppm đến 1,43 mg/kg khi nþĆc 

tþĆi chĀa 4ppm.  

Kết quâ này cò cùng xu hþĆng vĆi nghiên 

cĀu cûa Phan Thð Thu Hìng (2008) và Mensah 

cs. (2008). Nguyên nhân là do să tích lüy Pb 

trong lá rau xà lách cò liên quan đến să vên 

chuyển Pb thông qua dòng nhăa trong cây theo 

cĄ chế sinh lý (Pourrut & cs., 2013). 

3.3. Mô hình hồi quy Tobit và các giới hạn 

an toàn của nước tưới và đất 

Mô hình hồi quy Tobit đþĉc sā dýng để dă 

báo ngþĈng tối đa cûa Pb trong rau xà lách dăa 

vào nồng độ Pb trong nþĆc tþĆi và nồng độ Pb có 

sïn trong đçt vĆi ngþĈng giĆi hän an toàn trong 

rau theo khuyến cáo cûa Bộ Y tế täi QCVN  

8-2:2011/BYT đối vĆi Pb phâi dþĆi 0,3 mg/kg. 

y = 1,64x - 0,05 
R² = 0,93 
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Mô hình hồi quy Tobit có däng:  

Pbrau = 0,08 + 0,21 × PbnþĆc + 0,03 × Pbđçt (1) 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy, hàm lþĉng Pb 

trong nþĆc tþĆi cò tác động rõ rệt đến să tích lüy 

Pb trong lá rau xà lách (P >|t| = 0,001), theo đò 

nếu nồng độ Pb trong nþĆc tþĆi tëng thêm  

1 mg/l thì hàm lþĉng Pb trong rau xà lách sẽ 

tëng lên 0,21 mg/kg rau khô. 

Hình 2 thể hiện hồi quy giĂa hàm lþĉng Pb 

trong rau xà lách theo kết quâ thăc nghiệm và 

dă báo theo phþĄng trình Tobit (1) vĆi hệ số xác 

đðnh R2 = 93,83%. 

Hàm lþĉng Pb trong đçt trồng xà lách ban 

đæu nếu đþĉc dao động tÿ 1 đến 7 mg/kg vĆi 

khoâng cách là 1 mg/kg thì có thể cho thçy giĆi 

hän Pb trong nþĆc tþĆi cho rau xà lách là tÿ 

0,9ppm xuống 0,05ppm để đâm bâo hàm lþĉng 

Pb trong rau ć ngþĈng an toàn theo qui đðnh (Bộ 

Y tế, 2011). Đối vĆi hàm lþĉng Pb trong đçt trên 

7 mg/kg, việc sā dýng nþĆc tþĆi bð ô nhiễm sẽ có 

häi vì hàm lþĉng Pb tích lüy trong rau sẽ vþĉt 

giĆi hän 0,3 mg/kg (Bâng 4). 

Nghiên cĀu đã sā dýng biến về hàm lþĉng 

Pb trong nþĆc tþĆi, trong đçt và trong rau để dă 

báo ngþĈng an toàn trong nþĆc tþĆi cho rau xà 

lách đþĉc trồng trên đçt phù sa sông Hồng 

trung tính. Theo tác giâ Kumari & cs. (2021) thì 

mô hình Tobit đþĉc sā dýng phổ biến trong 

nhiều lïnh văc nhìm dă báo một biến phý thuộc 

gín vói một giá trð ngþĈng giĆi hän. Nhiều tác 

giâ đã vên dýng mô hình Tobit trong các điều 

kiện tþĄng tă vĆi nghiên cĀu này và đã cho kết 

quâ dă báo tin cêy. Chîng hän nhþ để xác đðnh 

liều hiệu quâ cûa một loäi thuốc bìng cách phân 

tích dĂ liệu đáp Āng liều theo đã đþĉc áp dýng 

trong nghiên cĀu cûa Wang (2009). Việc sā 

dýng Tobit đã đþĉc chĀng minh là có hiệu quâ 

khi dă báo nồng độ chçt gây ô nhiễm nþĆc ngæm 

trong khu văc sân xuçt nông nghiệp ć 

Chuncheon, Hàn Quốc (Lim & cs., 2010).  

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Kết quâ nghiên cĀu bþĆc đæu cho thçy việc 

sā dýng nþĆc tþĆi nhiễm Pb tÿ 0,1-4ppm cho 

rau xà lách trồng trên nền đçt phù sa sông 

Hồng trung tính, thành phæn cĄ giĆi trung bình 

đã làm tëng nồng độ Pb trong rau tÿ 0,19 mg/kg 

đến 1,43 mg/kg và trong đçt tÿ 2,63-4,97 mg/kg 

so vĆi trþąng hĉp đþĉc tþĆi bìng nþĆc không 

nhiễm Pb. Sā dýng mô hình hồi quy Tobit dăa 

trên kết quâ thí nghiệm trong nhà lþĆi cûa 01 

vý trồng rau xà lách đã þĆc tính đþĉc giĆi hän 

an toàn cûa Pb trong nþĆc tþĆi cho rau xà lách 

trồng trên đçt phù sa trung tính vùng Đồng 

bìng sông Hồng là dþĆi 0,9ppm vĆi hàm lþĉng 

Pb di động trong đçt thçp hĄn 7 mg/kg.  

4.2. Kiến nghị 

Kết quâ cûa nghiên cĀu ban đæu đþĉc thăc 

hiện trong thąi gian ngín, thí nghiệm đánh giá 

trên một loäi đçt phù sa trung tính vùng Đồng 

bìng sông Hồng có thành phæn cĄ giĆi trung 

bình. Do giĆi hän an toàn cûa Pb trong nþĆc tþĆi 

phý thuộc nhiều vào tính chçt lý hóa cûa đçt, vì 

vêy cæn tiếp týc thā nghiệm và kiểm chĀng trên 

nhiều loäi loäi đçt khác nhau để kết luên chính 

xác về giĆi hän an toàn cûa nþĆc tþĆi cho rau.  
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